
Sử dụng an toàn nước thải trong 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Tại các vùng đô thị và ngoại thành Việt Nam, nước thải thường được dùng trong 
sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nước thải cung cấp nước và chất 
dinh dưỡng cho cây trồng và thủy sản. Nước thải thường được các cộng đồng 
có kinh tế khó khăn tái sử dụng cho sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng nước thải 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ do trong nước thải tồn tại các mầm bệnh (vi rút, vi khuẩn 
và ký sinh trùng) và các hóa chất nguy hại. Nếu như con người tiếp xúc hoặc ăn 
phải các mầm bệnh và các hóa chất nguy hại này, con người có thể gặp phải các 
nguy cơ về sức khỏe. Tài liệu này nhằm đưa ra các bằng chứng để thấy rằng 
nước thải có thể được sử dụng an toàn, phục vụ cho việc hoạch định chính sách 
của các cơ quan có liên quan.

Các nghiên cứu được trích dẫn ở đây 
được thực hiện ở Việt Nam

Sự khan hiếm nước ngày càng  
gia tăng
Dự báo đến năm 2025, thế giới sẽ có 2,8 
tỷ người phải đối mặt với việc khan hiếm 
nước. Có khoảng 40 trong tổng số 48 nước 
phải đối mặt với sự khan hiếm nước nằm 
ở khu vực châu Á và châu Phi. Dự báo đến 
năm 2050, số quốc gia phải đối mặt với sự 
khan hiếm nước sẽ tăng lên tới gần 100 
quốc gia. Một trong những trọng tâm của 
Mục Tiêu Thiên niên Kỷ 7 (Đảm bảo sự 
bền vững môi trường toàn cầu) là vào năm 
2015 số người không có điều kiện sử dụng 
nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh sẽ giảm 
đi một nửa. Sử dụng nước thải để trồng trọt 
có thể giảm thiểu việc sử dụng nước mặt, 
nước ngầm và đồng thời tránh việc suy 
thoái nước uống. Mục tiêu này cũng góp 
phần vào Mục Tiêu 1 là giảm một nửa số 
người thiếu lương thực vào năm 2015.

Nước thải - một nguồn dinh  
dưỡng có giá trị cao cho sản xuất 
nông nghiệp 
Nước thải có chứa trong thành phần của 
nó nước thải từ sinh hoạt gia đình và các 
chất thải của người (phân, nước tiểu). Các 
chất thải này có hàm lượng các chất dinh 
dưỡng cao và có giá trị đối với cây trồng 
và thủy sản. Tại Việt Nam, nước thải từ lâu 
đã được sử dụng cho mục đích sản xuất 
nông nghiệp và nuôi thủy sản. Ví dụ như 
tại Hà Nội, nước thải đã được sử dụng từ 
những thập niên 1960 là nguồn nước và 
dinh dưỡng cho cây trồng và thủy sản. Việc 
sử dụng nước thải ngày càng được phổ 
biến, như tại huyện Thanh Trì là một huyện 
ngoại thành Hà Nội, năm 1995 tổng diện 
tích mặt nước ao nuôi cá sử dụng nước 
thải là 1,121 hecta, và diện tích này tăng 
hơn 120% so với 10 năm trước. Hiện nay 
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Nông dân đang làm đồng tại Hà Nam, cánh đồng này được tưới bằng nước thải.  
Ảnh Nguyễn Việt Hùng
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Thông tin chính sách
n	 �Nước thải là một nguồn tài 

nguyên có giá trị dinh dưỡng 
cao cho sản xuất nông nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản. Tuy 
nhiên nước thải cũng chứa các 
hóa chất độc hại và mầm bệnh 
có thể ảnh hưởng xấu đến sức 
khỏe của nông dân và ô nhiễm 
cây trồng và thủy sản được 
nuôi trồng bằng nước thải. 

n	 �Kiến thức về nguy cơ sức khỏe 
của việc sử dụng nước thải an 
toàn vẫn còn nhiều hạn chế. 
Việc nâng cao nhận thức về 
các nguy cơ sức khỏe do sử 
dụng nước thải và áp dụng các 
biện pháp dự phòng để tránh 
những nguy cơ trên là rất cần 
thiết.  

n	 �Nước thải có thể được xử lý  
tại hộ gia đình, tại nông trại 
hoặc tại các khu công nghiệp 
để loại bỏ các mầm bệnh và 
các hóa chất nguy hại trong 
khi vẫn duy trì được giá trị dinh 
dưỡng của nó. 



hầu hết các nông hộ nuôi trồng thủy sản 
tại Hà Nội đều có kinh nghiệm trong việc 
sử dụng nước thải trong sản xuất. Lượng 
cá được nuôi tại các nông trại có sử dụng 
nước thải chiếm 10-20% lượng cá tiêu thụ 
trên thị trường Hà Nội. Một lượng rau xanh 
đáng kể được tiêu thụ tại các chợ Hà Nội 
cũng được tưới bằng nước thải. 

... và các nguy cơ tiềm ẩn cho sức 
khỏe
Nước thải thường bao gồm nước thải công 
nghiệp, nước thải bệnh viện và nước thải 
từ sinh hoạt gia đình. Trong nước thải có 
thể chứa các hóa chất và các mầm bệnh 
tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe 
người nông dân và gia đình của họ cũng 
như người tiêu dùng các sản phẩm từ 
nước thải. Kim loại nặng và các chất độc 
khác trong nước thải công nghiệp có thể 
bị tích lũy trong hoa quả, củ, hạt của cây 
trồng cũng như trong tôm cá. Các nguy cơ 
sức khỏe bao gồm nhiễm ký sinh trùng, 
tiêu chảy, sẩn ngứa. Nhiều nghiên cứu cho 
thấy người nông dân tiếp xúc trực tiếp với 
nước thải chưa được xử lý có tỉ lệ nhiễm 
giun rất cao ở nhiều nước trên thế giới. 
Tiêu chảy cũng khá phổ biến ở các cộng 
đồng dân cư sử dụng nước thải để tưới 
tiêu tại Việt Nam, Pakistan và Mê-hi-cô. 
Các nghiên cứu tại Hà Nội cho thấy nông 
dân sử dụng nước thải để trồng rau hoặc 
nuôi cá thường bị sẩn đỏ, ngứa ngáy mà 
nguyên nhân có thể do các chất hóa học 
trong nước thải. Các nghiên cứu viên cũng 
quan sát thấy nông dân thường rửa rau với 
nước thải sau khi thu hoạch hoặc vẩy rau 
bằng nguồn nước ô nhiễm trong khi vận 
chuyển rau từ ruộng đến chợ. Tại chợ thì 
rau và cá có thể bị nhiễm bẩn do được bày 
gần với cống hoặc được vẩy bằng nước bị 
nhiễm bẩn. 

Kiến thức về vai trò và nguy cơ của nước 
thải trong sản xuất thực phẩm ở tất cả 
các cấp vẫn còn rất hạn chế. Người nông 
dân thường không nhận ra nguy cơ sức 
khỏe cho họ cũng như người tiêu dùng, họ 
không biết làm thế nào để giảm thiểu các 
nguy cơ đó. Người tiêu dùng, người bán 
và các thành phần tham gia trong chuỗi 
sản xuất-tiêu dùng đó thường biết rất ít 
thông tin về các nguy cơ sức khỏe và làm 
thế nào để phòng tránh. Các nhà hoạch 
định chính sách mặc dù nhận thức được 
các nguy cơ sức khỏe liên quan đến việc 
sử dụng nước thải nhưng có thể vẫn chưa 
nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng về giá 
trị của các chất dinh dưỡng có trong nước 
thải và việc sử dụng nước thải trong sản 
xuất nông nghiệp đô thị và vùng ven đô. 

Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ 
Với những nguy cơ kể trên, làm thế nào có 
thể sử dụng nước thải an toàn trong sản 
xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy hải 
sản?

Xử lý: Về triển vọng xử lý nước thải, 
cần phải tăng cường xử lý nước thải bị ô 
nhiễm hóa học và vi sinh trước khi xả ra hệ 
thống sông và kênh rạch. Tại các khu công 
nghiệp, bắt buộc phải có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung. Đối với nước thải sinh 
hoạt từ các hộ gia đình, tốt nhất là sử dụng 
các biện pháp xử lý chi phí thấp trước khi 
được xả ra môi trường: có thể sử dụng các 
giải pháp như hệ thống lọc cát đơn giản, 
hoặc hệ thống đất ngập nước. Đối với các 
trang trại và cộng đồng xả ra một lượng 
lớn nước thải sinh hoạt và chăn nuôi, một 
hệ thống hồ ổn định để tách nước và chất 
rắn lơ lửng kết hợp với nuôi trồng thủy sản 
là một lựa chọn tốt. Chi phí đầu tư và vận 
hành của hệ thống hồ như vậy có thể giảm 

Một số nghiên cứu liên quan 
Vấn đề môi trường của nước thải từ 
hệ thống vệ sinhm

Phương pháp phân tích dòng chảy vật 
chất (MFA) được sử dụng để đánh giá 
nồng độ chất dinh dưỡng tại hai cộng 
đồng sử dụng nước thải trong tưới tiêu 
nông nghiệp thuộc tỉnh Hà Nam. Kết 
quả cho thấy hệ thống vệ sinh là nguồn 
quan trọng đưa chất dinh dưỡng vào 
sông Nhuệ. Hai xã lân cận gồm 16,000 
hộ gia đình xả nước thải từ các bể tự 
hoại và nhà tiêu và các nguồn khác 
xuống sông. Mỗi năm, 69 tấn nitơ và 
23 tấn phốt pho được thải ra. Các phân 
tích cho thấy rằng nếu việc quản lý 
chất dinh dưỡng không được cải thiện, 
lượng bùn từ nước thải phân và chất 
thải rắn hữu cơ sẽ tăng gấp đôi trong 
giai đoạn 2008-2020. Các mô phỏng bổ 
sung cho thấy các biện pháp can thiệp 
có thể làm giảm đáng kể ô nhiễm và tái 
sử dụng các chất dinh dưỡng có thể có 
vào năm 2020.

Tiêu chảy, nhiễm ký sinh trùng và các 
bệnh về da 

Nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy do tiếp 
xúc với phân và nước thải đã được 
nghiên cứu tại hai cộng đồng tại Hà 
Nam. Nước thải chưa qua xử lý được 
xả vào thượng nguồn phía trên các khu 
dân cư tập trung. Nước thải loại này bị 
ô nhiễm nặng với các mầm bệnh. Việc 
xử lý phân và sử dụng nước thải chưa 
qua xử lý để trồng lúa dẫn đến nguy cơ 
nhiễm bệnh cao đối với các quần thể bị 
phơi nhiễm. Các nghiên cứu bao gồm 
điều tra cộng đồng và phân tích các 
mẫu phân, thực hiện trong mùa mưa 
và mùa khô, cho thấy tỷ lệ nhiễm giun 
sán và ký sinh trùng cao. Nước thải và 
phân là nguồn chính của các mầm 
bệnh này.

Các bệnh về da (ngứa và nổi sẩn đỏ), 
có thể do tiếp xúc với kim loại nặng 
trong nước thải, thường gặp nhiều hơn 
trong cộng đồng nông dân  sử dụng 
nước thải (10% nông dân bị nhiễm) so 
với cộng đồng không sử dụng nước 
thải ở ngoại ô Hà Nội (2% bị nhiễm). 
Nông dân ít sử dụng các biện pháp bảo 
vệ như găng tay và ủng vì những dụng 
cụ này làm vướng víu và gây cản trở 
người nông dân khi họ làm nông 
nghiệp.

 Rau muống – một loại rau thủy sinh thường được trồng trong nước thải. Tiêu thụ loại rau này có thể 
đem đến các nguy cơ về sức khỏe vì rau muống có thể nhiễm các chất hóa học và các mầm bệnh. 
Ảnh Nguyễn Việt Hùng



tới 80% so với các biện pháp thông thường 
như bùn hoạt hóa hoặc hệ thống lọc nhỏ 
giọt mặc dù chiếm nhiều diện tích.

Các biện pháp bảo vệ: Nhiều nông dân 
thường tiếp xúc với nước thải cho rằng 
các vấn đề về da chỉ là tạm thời và sẽ hết 
sau khi chữa trị. Họ thường ít đeo găng 
tay, đi ủng hoặc mặc quần áo bảo hộ lao 
động khi làm việc vì những phương tiện 
này làm chậm các thao tác của họ và cảm 
thấy vướng víu. Họ nhận được rất ít thông 
tin và hướng dẫn về các nguy cơ này và 
cách phòng tránh chúng. Cần cung cấp 
những hướng dẫn cho nông dân về việc 
làm thế nào để bảo vệ tốt nhất sức khỏe 
của họ như khuyến khích họ sử dụng các 
biện pháp bảo vệ hoặc dụng cụ, phương 
tiện bảo hộ phù hợp và rẻ tiền đặc biệt là 
vệ sinh với nước sạch sau khi tiếp xúc với 
nước thải. Điều quan trọng là truyền thông, 
giáo dục cho nông dân để giảm và phòng 
tránh ô nhiễm thực phẩm.

Tăng cường nhận thức và ban hành qui 
định: Người sản xuất, kinh doanh và chính 
quyền cần nhận thức rõ nguy cơ của rau 
và tôm cá nuôi trồng từ nước thải bị nhiễm 
bẩn sau khi thu hoạch. Tại các chợ cần 
cung cấp nước sạch và các công trình vệ 
sinh đảm bảo tiêu chuẩn. Người tiêu dùng 
cần được nhận thức rõ ràng hơn về tầm 
quan trọng của thực phẩm an toàn và các 
hình thức xử lý thực phẩm như rửa sạch và 
nấu chín. Chất lượng sản phẩm cần được 
tăng cường giám sát và các quy trình cấp 
giấy chứng nhận thực phẩm an toàn cần 
được đẩy mạnh và chặt chẽ. Thực phẩm 
cần được lấy mẫu và xét nghiệm để xác 
định thực phẩm có bị nhiễm bẩn hay không. 
Thực phẩm nào không an toàn đối với sức 
khỏe con người và là mối đe dọa với sức 
khỏe cộng đồng cần phải được thông báo 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Một số định nghĩa cơ bản 
Sử dụng nước thải
Nước thải bao gồm nước thải sinh hoạt (nước đen và nước xám), nước thải công 
nghiệp và nước mưa. Tại các nước đang phát triển, nước thải thường không được 
xử lý trước khi xả vào hệ thống cống chung và chảy qua vùng ven đô, nơi mà 
nước thải có thể được dùng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 
thủy hải sản. 

Mầm bệnh trong nước thải 
Mầm bệnh trong nước thải thường có nguồn gốc từ phân. Các mầm bệnh này bao 
gồm vi khuẩn, (E. coli and V. cholerae), giun (giun tròn, giun móc), ký sinh trùng 
(Cyclospora, Cryptosporidium, E. histolytica và Giardia), và vi rút (vi rút viêm gan 
A, vi rút Rota).

 Rau sau khi thu hoạch có thể bị nhiễm bẩn do các điều kiện không đảm bảo vệ sinh trong quá trình 
vận chuyển và tiêu thụ ở chợ. Ảnh Nguyễn Thùy Trâm.

Một số nghiên cứu liên quan
Nhận thức của nông dân về nguy cơ sức khỏe liên quan đến sử dụng nước thải

Nghiên cứu về nhận thức của nông dân về việc sử dụng nước thải trong nông 
nghiệp ở hai xã tại Hà Nam cho thấy rằng người dân nhìn nhận nước thải là có 
mùi hôi và màu đen, và nghĩ rằng tiếp xúc với nước thải có thể gây ra các vấn đề 
về da (như ngứa). Nông dân cảm thấy rằng cá từ sông Nhuệ và các loại rau tưới 
bằng nước thải có thể gây ra tiêu chảy nếu ăn phải. 



Bằng chứng cho chính sách
Bằng chứng cho chính sách 
được lấy từ nghiên cứu nổi 
bật của NCCR Bắc-Nam về 
các vấn đề phát triển quan 
trọng. Các bản khuyến nghị 
chính sách đưa ra thông tin về 
các chủ đề như quản trị, xung 
đột, sinh kế, toàn cầu hóa, vệ 
sinh, sức khỏe, tài nguyên 
thiên nhiên và tính bền vững. 
Bằng chứng về chính sách và 
các thông tin nghiên cứu sâu 
hơn có thể  tìm theo đường 
link:
www.north-south.unibe.ch 

Trung tâm quốc gia về năng lực nghiên cứu (NCCR) Bắc-Nam là một mạng lưới nghiên cứu có mặt ở 
nhiều nước trên thế giới trong đó có 7 Viện thành viên ở Thụy Sĩ và khoảng 160 trường đại học, viện 
nghiên cứu và các tổ chức phát triển ở Châu Phi, Châu Á, Mỹ La tinh và Châu Âu. Khoảng 350 nhà 
nghiên cứu từ nhiều nước trên thế giới tham gia đóng góp vào các hoạt động của NCCR Bắc-Nam. 
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P.O. Box 4 Klong Laung
Pathumthani 12120, Thái Lan
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Liên quan đến xây dựng chính sách

yyMặc dù đã có những bằng chứng rõ ràng về mối liên quan giữa việc sử dụng 
nước thải và các nguy cơ sức khỏe, nhưng điều đó vẫn còn chưa đủ. Cần có 
thêm các nghiên cứu để đánh giá nguy cơ thực đối với các nhóm dân cư cụ 
thể như nông dân, người tiêu dùng, và trẻ em. Các nghiên cứu sâu như vậy sẽ 
cho giúp cho việc can thiệp được tốt hơn.

yyQuan trọng hơn cả là xử lý nước thải để giảm thiểu các nguy cơ về sức khỏe. 
Các nhà chức trách cần phải thường xuyên giám sát chất lượng nước thải từ 
các khu công nghiệp và tăng cường các quy định về xử lý nước thải trong nhà 
máy, khu công nghiệp trước khi xả nước thải vào hệ thống thoát nước và môi 
trường. Cần theo dõi thường xuyên mức độ ô nhiễm của tác nhân gây bệnh và 
hóa chất trong nước thải.

yyCần xây dựng các hệ thống xử lý nước thải đô thị để loại bỏ hóa chất gây hại 
và các mầm bệnh trước khi nước thải được xả ra môi trường. Các hệ thống 
nuôi trồng thủy hải sản có thể làm giảm đáng kể nồng độ của tác nhân gây 
bệnh, đồng thời tái sử dụng các chất dinh dưỡng có trong nước thải. Các nhà 
hoạch định chính sách và quy hoạch đô thị cần nhận ra vai trò và tầm quan 
trọng của hệ thống xử lý nước thải tự nhiên này và hệ thống này cần được duy 
trì một cách bền vững trong bối cảnh sự phát triển đô thị đang tăng nhanh.

yyCần có các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông để thay đổi những 
hành vi sử dụng nước thải không an toàn của nông dân (ví dụ như việc không 
sử dụng quần áo bảo hộ) và để thúc đẩy thực hành vệ sinh của cả nông dân 
và người tiêu dùng (ví dụ như rửa tay sau khi làm việc với nước sạch và xà 
phòng, và nấu chín thực phẩm khi ăn). 

Trích dẫn: Nguyễn Việt Hùng, Vương Tuấn Anh, Phạm Đức Phúc & Vũ Văn Tú (2011), “Sử dụng nước thải trong nông 
nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản”. Bằng chứng cho chính sách, Ấn bản Vùng Đông Nam Á, Số 2. Biên tập: Thammarat 
Koottatep. Pathumthani, Thái Lan: NCCR Bắc-Nam.
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